
STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ
Đợt đăng ký của Chủ 

đầu tư

1 Trần Như Bình 010063002219 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Trần Anh Tú 010081000108
Số 065 đường Quang Minh, tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Hương 010181003832
Số 065 đường Quang Minh, tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Phúc Thắm 025068004063 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Vân 010171001267 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Minh Tiến 015080009790 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Vân 015181008051 TDP số 5 Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

5 Nguyễn Thu Trang 010192004511 Tổ 17, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

6 Hoàng Thị Thu Hoài 006184003157
Số 003 Phạm Văn Xảo, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

Vũ Thị Hồi 037183010151 Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Từ Hữu Hà 001074045974 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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tại Dự án Nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (đợt 3)
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Nguyễn Văn Hán 010089006804 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Khổng Thị Hồng 031192011130 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

9 Thể Ngọc Mai 010301009415 Nậm Tha, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai 1

10 Lại Minh Tiến 010095003647 TDP số 5, NT Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai 1

11 Vũ Thị Thảo 030194012568 Tổ 20, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Phạm Linh Giang 010193008558
Số 089 Ngỗ Văn Sở, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Trần Đăng Tường 010089003477
Số 089 Ngỗ Văn Sở, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Quý Sơn 010093005299 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Bích Ngọc 010197002922 Tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thế Anh 010081002719 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Hảo 015181004482 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

15 Lê Hà Ly 010191001132
Thôn Na Nin, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào 

Cai
1

Hoàng Kiều Anh 015187013701 Tổ 11, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Văn Khiết 036084027850 Tổ 11, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

17 Đỗ Thị Phượng 008195006761 Tổ 5, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
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Trần Hùng Mạnh 010089000166 Tổ 15, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Thị Thu Hà 010196000082 Tổ 35, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

19 Nguyễn Quỳnh Anh 010300007638 Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Lý Linh Chi 010197005492 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Trí Sang 033095007875 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

21 Lê Đại Dương 015082011292 Tổ 3, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Trung Đường 025091010923
Số 222 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Lương Thị Mín 010193007918
Số 222 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Phạm Cao Cường 010083005231 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thủy 038188046477 Thôn Thái Bo, Xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

24 Giang Tiến Phong 010202008231 Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Dương Hữu Bảo 015066007194 Thôn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lâm Hải Yến 015167007220 Thôn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 010194003755
Số 089 Điện Biên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Bùi Quốc Sự 010090007814
Số 089 Điện Biên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
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Phạm Thị Xoan 010195003213 Thôn Cánh Địa, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai

Hà Hoàng Anh 010095001786 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hà Văn Tuấn 036087020516 Tổ 8, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thu Trang 036189024528 Tổ 8, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

29 Nguyễn Thanh Tùng 010082007770
SN 035 Khánh Yên, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

30 Hoàng Thị Thảo Thúy 010196008713 Thôn Cánh Đồng, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Hoàng Thị Đào 015188010504 Ngô Đức Kế, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Quốc Chiến 025089015522 Ngô Đức Kế, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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